
 

CÔNG BÁO/Số 14+15/Ngày 29-11-2019 07

QUYẾT ðỊNH 
  Về việc ban hành Quy ñịnh giá dịch vụ sử dụng diện tích  

bán hàng tại chợ trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính 
phủ về việc phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 114/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính 
phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 02/2003/Nð-CP ngày 
14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 
14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật giá; 

Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2003 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho ban quản lý chợ, doanh 
nghiêp kinh doanh khai thác và quản lý chợ; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa dịch vụ; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2021/TTr-SCT 
ngày 01 tháng 11 năm 2019, 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 24/2019/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2019 
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QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh giá dịch vụ sử dụng diện 
tích bán hàng tại chợ trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 
bãi bỏ ðiều 3, Quy chế về tổ chức quản lý và phát triển chợ trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương (Ban hành theo Quyết ñịnh số 47/2005/Qð-UB ngày 25/03/2005 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh). 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, 
Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ðã ký: Mai Hùng Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY ðỊNH 
Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên ñịa bàn  

tỉnh Bình Dương 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 24/2019/Qð-UBND  

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên ñịa bàn tỉnh 
Bình Dương. 

2. ðối tượng áp dụng 

ðối tượng áp dụng quy ñịnh này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
ñến hoạt ñộng quản lý kinh doanh, khai thác sử dụng mặt bằng, diện tích bán hàng, 
dịch vụ tại chợ trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Một số từ ngữ sử dụng trong Quy ñịnh này ñược hiểu như sau: 

1. Tính chất ñiểm kinh doanh 

a) ðiểm kinh doanh cố ñịnh: là ñiểm kinh doanh ñược bố trí cố ñịnh trong 
phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng chợ, ñược tiểu thương ký hợp ñồng kinh doanh 
với Ban quản lý hoặc Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ.  

b) ðiểm kinh doanh không cố ñịnh: là ñiểm kinh doanh tiểu thương không ký 
hợp ñồng kinh doanh với Ban quản lý hoặc Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ. 
Thực hiện việc mua bán tại khu vực sân chợ, ngoài trời hoặc tại khu vực không phân 
chia cụ thể cho một tiểu thương nào. 

2. Hệ số lợi thế thương mại (hệ số k)  

Hệ số lợi thế thương mại (hệ số k): Là hệ số ñược áp dụng ñối với ñiểm kinh 
doanh có vị trí kinh doanh thuận tiện, lợi thế cao sẽ chịu mức thu cao hơn. 
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a) Vị trí 01 (k = 1,5): Là các ñiểm kinh doanh có mặt tiền hướng ñường chính 
(quốc lộ, tỉnh lộ) hoặc có hai mặt tiền ñường nội bộ bên ngoài chợ. 

b) Vị trí 02 (k = 1,3): Là các ñiểm kinh doanh có một ñường nội bộ bên ngoài 
chợ hoặc có hai mặt tiền ñường nội bộ bên trong nhà lồng chính của chợ. 

c) Vị trí 03 (k = 1): Là các ñiểm kinh doanh còn lại trong chợ. 

3. Khu vực ñô thị và nông thôn 

a) Khu vực ñô thị: Bao gồm các phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một; thị xã: 
Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát và các thị trấn thuộc huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân 
Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo. 

b) Khu vực nông thôn: Bao gồm các xã thuộc thị xã: Thuận An, Bến Cát, Tân 
Uyên và các xã thuộc huyện: Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo. 

4. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ 

 Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñược cấu thành bởi hai khoản chi 
phí: Giá các khoản chi phí ñầu tư xây dựng chợ (giá thuê mặt bằng) và giá các khoản 
chi phí phục vụ công tác quản lý chợ. 

a) Giá các khoản chi phí ñầu tư xây dựng chợ (giá thuê mặt bằng): Là chi phí 
tiền thuê ñất khi giao ñất và chi phí ñầu tư hạ tầng chợ bao gồm: Xây dựng nhà lồng 
chợ, ñường, hệ thống cấp nước thoát nước, hệ thống ñiện, trạm xử lý nước thải, xây 
dựng sạp hàng, quầy hàng, ki-ốt, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

b) Giá các khoản chi phí phục vụ công tác quản lý chợ bao gồm: Là các 
khoản chi phí ñể bù ñắp cho công tác quản lý, sắp xếp ngành hàng kinh doanh tại 
chợ, sửa chữa nhỏ; an ninh trật tự; các chi phí như: ðiện, nước, vệ sinh môi trường, 
bảo trì, mua sắm, mua bảo hiểm phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước.  

5. Các khoản thu sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: là khoản thu ñể bù ñắp chi 
phí ñầu tư xây dựng và phục vụ công tác quản lý chợ . 

6. ðồng tiền thu: Việt Nam ñồng (VNð), ñược làm tròn ñến ñơn vị hàng trăm 
(từ 5 trở lên làm tròn là 1, dưới 5 trở xuống làm tròn là 0). 

ðiều 3. Phân loại chợ. 

1. Chợ hạng 1: là chợ có trên 400 ñiểm kinh doanh;ñược ñầu tư xây dựng kiên 
cố, hiện ñại theo quy hoạch; ñược ñặt ở các vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan 
trọng của tỉnh hoặc là chợ ñầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế và ñược tổ 
chức họp thường xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt ñộng của 
chợ và tổ chức ñầy ñủ các dịch vụ tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo 
quản hàng hoá, dịch vụ ño lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an 
toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.  
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 2. Chợ hạng 2: là chợ có từ 200 ñiểm kinh doanh ñến 400 ñiểm kinh doanh; 
ñược ñầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; ñược ñặt ở trung tâm 
giao lưu kinh tế của khu vực và ñược tổ chức họp thường xuyên hay không thường 
xuyên; có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt ñộng chợ và tổ chức các 
dịch vụ tối thiểu tại chợ: trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch 
vụ ño lường, vệ sinh công cộng. 

3. Chợ hạng 3: là các chợ có dưới 200 ñiểm kinh doanh hoặc các chợ chưa ñược 
ñầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá 
của nhân dân trong xã, phường và ñịa bàn phụ cận. 

ðiều 4. ðơn vị thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. 

1. Ban Quản lý chợ: Là ñơn vị sự nghiệp có thu do Ủy ban nhân dân các cấp 
thành lập, tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng 
tại Kho bạc Nhà nước. 

2. Doanh nghiệp, Hợp tác xã ñầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ: thuộc 
các thành phần kinh tế ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật ñược cơ quan có 
thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý hoặc thực hiện 
ñầu tư xây dựng chợ, sau ñó tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.  

ðiều 5. Hình thức ñầu tư xây dựng chợ. 

1. Chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Là chợ có tỷ lệ vốn 
ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm 50% trở lên. 

2. Chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Là chợ có tỷ lệ 
vốn ñầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước chiếm trên 50%. 

Chương II 

GIÁ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ 

 ðiều 6. Giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñối với chợ ñược ñầu tư bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

1. ðối với ñiểm kinh doanh cố ñịnh  

Tất cả mức giá ñã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vệ sinh môi trường, sắp 
xếp ngành hàng kinh doanh tại chợ, an ninh trật tự, bảo trì, mua sắm thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, cấp thoát nước, các chi phí: ñiện, nước (sử dụng cho mục ñích hoạt 
ñộng chung của chợ); không bao gồm tiền ñiện, nước của tiểu thương ñược tính riêng 
theo ñồng hồ; cụ thể như sau:  
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a) Khu vực ñô thị: 

- Ki – ốt: 125.000 ñồng/m2/tháng x (hệ số k). 

- Quầy, sạp: 

+ Chợ hạng 1: 85.000 ñồng/m2/tháng x (hệ số k). 

+ Chợ hạng 2: 65.000 ñồng/m2/tháng x (hệ số k). 

+ Chợ hạng 3: 40.000 ñồng/m2/tháng x (hệ số k). 

b) Khu vực nông thôn: 

- Ki - ốt: 100.000 ñồng/m2/tháng x (hệ số k). 

- Quầy, sạp: 

+ Chợ hạng 2: 40.000 ñồng/m2/tháng x (hệ số k). 

+ Chợ hạng 3: 30.000 ñồng/m2/tháng x (hệ số k). 

2. ðối với ñiểm kinh doanh không cố ñịnh 

                           ðơn vị: ñồng/ngày 

Phân loại  Khu vực ñô thị 
Khu vực nông thôn 

Chợ hạng 1 6.000 

Chợ hạng 2 5.500 3.000 

Chợ hạng 3 4.500 2.000 

ðiều 7. Giá tối ña sử dụng diện tích bán hàng tại chợ ñối với chợ ñược ñầu 
tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. 

Chủ ñầu tư căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 
17/02/2014 của Bộ Tài chính quy ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, 
dịch vụ, xây dựng mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng, nhưng không ñược cao 
hơn mức giá tối ña ñã ñược UBND tỉnh ban hành và gửi quyết ñịnh giá dịch vụ sử 
dụng diện tích bán hàng tại chợ cho Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND huyện, thị 
xã, thành phố nơi ñầu tư xây dựng chợ và các ngành có liên quan.  

1. ðối với ñiểm kinh doanh cố ñịnh  

Tất cả mức giá ñã bao gồm thuế giá trị gia tăng, vệ sinh môi trường, sắp xếp 
ngành hàng kinh doanh tại chợ, an ninh trật tự, bảo trì, mua sắm thiết bị phòng cháy 
chữa cháy, cấp thoát nước, các chi phí như: ñiện, nước (sử dụng cho mục ñích hoạt 
ñộng chung của chợ); không bao gồm tiền ñiện, nước của tiểu thương ñược tính riêng 
theo ñồng hồ; cụ thể như sau:  
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a) Khu vực ñô thị: 

- Ki - ốt: 250.000 ñồng/m2/tháng. 

- Quầy, sạp: 

+ Chợ hạng 1: 220.000 ñồng/m2/tháng. 

+ Chợ hạng 2: 170.000 ñồng/m2/tháng. 

+ Chợ hạng 3: 120.000 ñồng/m2/tháng. 

b) Khu vực nông thôn: 

- Ki - ốt: 200.000 ñồng/m2/tháng. 

- Quầy, sạp: 

+ Chợ hạng 2: 150.000 ñồng/m2/tháng. 

+ Chợ hạng 3: 100.000 ñồng/m2/tháng. 

2. ðối với ñiểm kinh doanh không cố ñịnh: 

a) Chợ hạng 1,2,3 mức giá cao nhất không quá 12.000 ñồng/ngày (tương ứng 

với diện tích ñất 3m2). 

b) Trường hợp hộ kinh doanh không cố ñịnh sử dụng nhiều hơn 3m2/hộ thì mỗi 

diện tích tăng thêm áp dụng mức thu tăng thêm tương ứng. 

Chương III 

THỰC HIỆN THU TIỀN SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ  

ðiều 8. Thực hiện thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. 

1. Chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mức giá cụ thể do Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành, xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng phù hợp với 

từng vị trí bán hàng, quy mô, tính chất hoạt ñộng của từng loại chợ trên ñịa bàn.  

a) Ban quản lý chợ thực hiện việc quản lý thu giá và sử dụng các khoản thu tiền sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ và các khoản thu khác theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này và 

Nghị ñịnh số 141/2016/Nð-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ Quy ñịnh cơ chế tự chủ 

của ñơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 
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b) ðối với chợ ñược Nhà nước ñầu tư xây dựng, sau ñó chuyển giao quản lý và 
kinh doanh khai thác chợ bằng hình thức giao nhận hoặc ñấu thầu thì ñơn vị nhận 
chuyển giao hoặc ñơn vị trúng thầu sẽ thực hiện thu. Thời gian và số tiền nộp vào 
ngân sách nhà nước cùng cấp ñược thực hiện theo hợp ñồng giao nhận thầu chợ; ñồng 
thời có trách nhiệm kê khai thuế theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 

ðối với chợ ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì do 

doanh nghiệp, hợp tác xã ñầu tư, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thực hiện thu và 

thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

3. Quản lý và sử dụng nguồn thu 

a) Số tiền thu ñược là doanh thu của ñơn vị cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích 
bán hàng tại chợ. Tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ có 
trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy ñịnh. 

b) Việc thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải có biên lai, hóa 

ñơn thu theo quy ñịnh. 

c) ðơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải mở sổ sách kế 

toán ñể theo dõi, phản ảnh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu theo ñúng quy 

ñịnh. 

ðiều 9. Tổ chức thực hiện. 

1. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Bình 

Dương hướng dẫn các ñối tượng thực hiện và kiểm tra xử lý vi phạm việc thu tiền sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ. 

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các ðơn vị thu tiền sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy ñịnh hiện hành. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: thực hiện chỉ ñạo các phòng 

ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý 

chợ ñược phân công trên ñịa bàn mình quản lý. 

ðiều 10. ðiều khoản thi hành. 

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, 
cá nhân phản ánh về Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp gửi về  Sở 
Công Thương ñể phối hợp với các sở, ban, ngành và ñơn vị có liên quan tổng hợp, ñề 
xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 
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2. Khi có sự thay ñổi của quy ñịnh pháp luật về giá sử dụng diện tích bán hàng 
tại chợ hoặc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến ñộng trên 20% (theo niên giám thống kê), 
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và ñơn vị có liên quan tổng 
hợp, ñề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ñiều chỉnh mức giá sử dụng diện 
tích bán hàng tại chợ cho phù hợp tình hình thực tế./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ðã ký: Mai Hùng Dũng 
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